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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 

 

Câu  1. Đối với gương cầu lồi thì ảnh luôn :  

A. nhỏ hơn vật.   

B. lớn hơn vật.   

C. lớn hơn vật khi vật cách gương một khoảng nhỏ hơn 2f.   

D. nhỏ hơn vật khi vật cách gương một khoảng lớn hơn f.  

Câu   2. Một tia sáng truyền qua 3 môi trường như hình vẽ:  

 
So sánh vận tốc ánh sáng ở 3 môi trường là:  

 A. v1  > v2 > v3  B. v3 > v2 > v1  C. v3 > v1 > v2  D. v1 > v3 > v2  

Câu   3. Đặt vật sáng AB trước thấu kính hội tụ ta thu được ảnh thật A1B1 cùng độ lớn với AB. 

Thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kỳ có cùng tiêu cự với thấu kính hội tụ và đặt tại vị trí 

của TKHT, ta thu được ảnh A2B2 là :  

 A. ảnh ảo cùng độ lớn với A1B1  B. ảnh ảo có độ lớn bằng 1/3 A1B1   

          C. ảnh ảo có độ lớn bằng 2/3 A1B1  D. ảnh ảo có độ lớn bằng một nữa A1B1  

Câu   4. Hình vẽ dưới mô tả sự truyền sáng từ không khí vào môi trường X:  

 
Chiết suất của X là :  

 A. 2,2  B. 1,9  C. 0,88  D. 3,0  

Câu   5. Một thấu kính có chiết suất n = 1,5; có bán kính mặt lõm bằng 40cm, có bán kính mặt lồi 

bằng 20 cm. Tiêu cự  của thấu kính giá trị nào sau đây?  

 A. 30cm.  B. 40cm.  C. 80cm.  D. 60cm.  

Câu   6. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ : 

 
Biết R là điện trở, L là cuộn dây thuần cảm, vôn kế V1 chỉ 30V, vôn kế V2 chỉ 40V, vôn kế V chỉ  :  

 A. 120V  B. 10V  C. 50V  D. 70V  

Câu   7. Muốn mắc một bóng đèn 60W, 24V vào mạng điện xoay chiều 120V cần dùng biến thế nào 

sau đây?  

 A. Cuộn sơ cấp 20 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng   

B. Cuộn sơ cấp 50 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng   

C. Cuộn sơ cấp 100 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng   

D. Cuộn sơ cấp 100 vòng, cuộn thứ cấp 20 vòng  

Câu   8. Dung kháng của một đoạn mạch điện xoay chiều R-L-C đang có giá trị nhỏ hơn cảm 

kháng. Để cho hiện tượng cộng hưởng xảy ra, ta cần thay đổi :  

 A. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây  B. Giảm tần số của dòng điện.   

          C. Giảm điện trở thuần                                         D. Tăng điện dung của tụ điện  
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Câu   9. Cho một mạch điện AB gồm một điện trở R = 12Ω và một cuộn cảm L. Hiệu điện thế hiệu 

dụng hai đầu của R là U1 = 4V, hai đầu L là U2 = 3V, và hai đầu AB là UAB = 5V. Tính công suất 

tiêu thụ trong mạch.  

 A. 1,33 W  B. 2,50 W  C. 2,66 W   D. 1,25 W  

Câu   10. Chọn câu sai trong các câu sau :  

 A. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi tần số âm.   

           B. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi tần số và biên độ âm.   

           C. Độ to là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi tần số và cường độ âm.   

 D. Ngưỡng nghe là giá trị cực tiểu của cường độ âm còn gây được cảm giác âm cho tai người, 

không phụ thuộc vào tần số âm .  

Câu   11. Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện 

tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là :  

 A. Năng lượng âm.  B. Cường độ âm.  C. Mức cường độ âm.  D. Độ to của âm.  

Câu   12. Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như sau :  

 

Tại thời điểm 
3T

t
4

  vật có vận tốc và gia tốc là :  

 A. v = A ; a = 0.  B. v = 0; a = 0.  C. v = 0 ; a = 2 A.  D. v = A ; a = 0.  

Câu   13. Nếu độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật treo đầu lò xo đều tăng gấp đôi thì chu 

kỳ dao động của vật sẽ thay đổi như thế nào ?  

 A. Tăng 2 lần  B. Tăng 2 lần  C. Giảm 2 lần  D. Không thay đổi  

Câu   14. Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chổ trống sau cho hợp nghĩa : "Một dao động . . . 

có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động . . . xuống một . . . nằm trong mặt phẳng quỹ 

đạo " .  

 A. điều hòa , thẳng đều , đường thẳng.  B. điều hòa , tròn đều , đường thẳng.   

C. điều hòa , thẳng đều , đường tròn.  D. cơ học , tròn đều , đường thẳng.  

Câu   15. Chọn câu đúng :  

 A. Vectơ vận tốc v  và vectơ gia tốc a  của vật dao động điều hòa biến thiên theo định luật dạng sin 

(hay cosin) đối với thời gian.   

B. Vectơ vận tốc v  luôn đổi chiều khi vật dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng và có độ lớn cực 

đại.   

C. Khi vật dao động điều hòa ở vị trí biên thì động năng của vật cực đại còn thế năng triệt tiêu. 

 D. Khi vật dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc v của vật triệt tiêu còn gia tốc a đạt 

giá trị cực đại.  

Câu   16. Chọn câu sai :  
 A. Pha ban đầu φ không phải là một góc thực mà là một đại lượng trung gian giúp ta xác định trạng        

thái dao động ban đầu của vật.   

B. Tần số góc ω là đại lượng trung gian cho ta xác định chu kỳ và tần số dao động.   

C. Tần số dao động f của con lắc lò xo tỉ lệ với k và tỉ lệ nghịch với m .   

D. Chu kỳ T là những khoảng thời gian bằng nhau , sau đó trạng thái dao động lập lại như cũ.  

Câu   17. Chọn câu sai khi nói về sự tương ứng giữa mắt và máy ảnh:  

 A. thủy tinh thể của mắt tương ứng với vật kính của máy ảnh.   

B. võng mạc của mắt tương ứng với phim của máy ảnh.   

C. điểm mù M của mắt tương ứng với cửa sập M.   

D. con ngươi của mắt tương ứng với lỗ tròn của màn chắn của máy ảnh.  
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Câu   18. Điểm sáng S nằm trên trục chính của 1 thấu kính phân kì cho ảnh S'. Cho S di chuyển về 

phía thấu kính thì ảnh S' sẽ:  

          A. di chuyển ra xa hoặc di chuyển lại gần thấu kính còn phụ thuộc vào trường hợp cụ thể.   

B. di chuyển ra xa thấu kính.   

C. không di chuyển.   

D. di chuyển lại gần thấu kính.  

Câu   19. Một kính thiên văn có tiêu cự của thị kính và vật kính lần lượt là f1 và f2. Khi ngắm chừng 

ở vô cực đối với kính thiên văn này, điều nào sau đây là sai:  

 A. 1 2 1 2O O f f  .                                                                               B. 1

2

f
G

f
 .   

          C. tiêu điểm ảnh của vật kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính.           D. 2

1

f
G

f
  

Câu   20. Một người viễn thị phải đeo sát mắt một kính có độ tụ 2 điốp để đọc được dòng chữ nằm 

cách mắt gần nhất là 25cm. Nếu người ấy thay kính nói trên bằng kính có độ tụ 1 điốp thì sẽ đọc 

được các dòng chữ gần nhất cách mắt bao nhiêu?  

 A. 50cm.  B. 20cm.  C. 6,67cm.  D. 33,3cm.  

Câu   21. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số :  

x1 = Asin(ωt + π/6)cm ; x2 = Asin(ωt + 5π/6)cm ; x3 = Asin(ωt - π/2)cm .  

Phương trình dao động tổng hợp có dạng :  

 A. x = 2A  B. x = A  C. x = 0  D. x = - A  

Câu   22. Khi chiều dài dây treo giảm 1/4 thì chu kỳ con lắc đơn thay đổi như thế nào :  

 A. Giảm 50% .  B. Tăng 25% .  C. Tăng 50% .  D. Giảm 25% .  

Câu   23. Khi chiều dài dây treo tăng 20% thì chu kỳ con lắc đơn thay đổi như thế nào :  

 A. Tăng 20% .  B. Giảm 20% .  C. Giảm 9,54% .  D. Tăng 9,54% .  

Câu   24. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m khối lượng không đáng kể, được treo thẳng 

đứng, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại có gắn quả cầu nhỏ khối lượng m = 250 g.  

Kéo vật m xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn ra được 7,5 cm, rồi buông nhẹ. 

Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc thời 

gian là lúc thả vật. Cho g = 10m/s2. Phương trình dao động của quả cầu là :  

 A. x = 5sin(20t - 
2


) cm.  B. x = 5sin(20t + 

2


) cm.   

          C. x = 7,5sin(
20 3

3
 + 

2


) cm  D. x = 7,5sin(

20 3

3
- 

2


) cm  

Câu   25. Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo :  

 A. Động năng và thế năng biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số bằng với tần số dao động . 

 B. Động năng và thế năng biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa của chu kỳ 

dao động.   

C. Động năng cực đại bằng thế năng cực đại và bằng với cơ năng.   

D. Cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động và độ cứng của lò xo.  

Câu   26. Các đặc tính nào sau đây là đặc tính sinh lí của âm :  

 A. Độ cao, âm sắc, cường độ.  B. Độ cao, âm sắc, năng lượng.   

           C. Độ cao, âm sắc, độ to.  D. Độ cao, âm sắc, biên độ.  

Câu   27. Trong giao thoa sóng nước, khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của 2 nguồn kết hợp 

AB đến một điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là :  

 A. 
4


  B. 

3

2


 C.  

2


 D. 

3

4


 

Câu   28. Một lăng kính có thiết diện thẳng là tam giác ABC (vuông tại B và A = 300, có n = 2 ) đặt 

trong không khí. Chiếu tia tới SI vuông góc với mặt bên AB. Góc ló ở mặt AC là:  

 A. 300.  B. 450.  C. 900.  D. 600.  

Câu   29. Vận tốc truyền sóng tăng dần theo thứ tự nào khi truyền lần lượt qua các môi trường :  

 A. Khí, lỏng và rắn.  B. Khí, rắn và lỏng.  C. Rắn, lỏng và khí.  D. Rắn, khí và lỏng.  

Câu   30. Khi một thấu kính hội tụ tiêu cự f được dùng như một kính lúp, khoảng đặt vật phải:  

 A. lớn hơn 2 f.  B. nhỏ hơn f.  C. giữa f và 2f.  D. bằng f.  
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Câu   31. Một con lắc đơn có chiều dài của dây treo là l = 1m, dao động với biên độ góc 0 = 6°. 

Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân bằng sang phía phải, gốc thời 

gian lúc vật nặng ở vị trí biên mang giá trị âm. Cho g =  π2 = 10m/s2 . Phương trình dao động của 

con lắc là :  

 A.  = 6sin(πt - π/2) rad.  B.  = 0,1sin(πt + π/2) rad.   

C.  = 0,1sin(πt - π/2) rad.  D.  = 6sin(πt + π/2) rad.  

Câu   32. Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp có ZL=200, ZC =100. Khi tăng C thì công suất của mạch:  

 A. Giữ nguyên giá trị ban đầu.       B. Luôn tăng.   

           C. Luôn giảm                                                        D. P tăng đến giá trị cực đại rồi lại giảm  

Câu   33. Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ từ cảm L = 

1,76mH và một tụ điện có điện dung C = 10pF. Giả sử điện dung và độ tự cảm của các phần khác 

trong mạch không đáng kể. Để máy bắt được dải sóng ngắn có bước sóng từ 10m đến 50m, người ta 

dùng một tụ điện biến đổi C' ghép với tụ điện C đã cho. Hỏi tụ điện mới được ghép theo cách nào 

với C và có giá trị điện dung biến đổi trong khoảng nào?  

 A. Ghép nối tiếp, C' trong khoảng 0,018pF đến 0,45pF   

           B. Ghép song song, C' trong khoảng 0,016pF đến 0,41pF   

           C. Ghép nối tiếp, C' trong khoảng 0,016pF đến 0,41pF   

           D. Ghép song song, C' trong khoảng 0,018pF đến 0,45pF  

Câu   34. Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ từ cảm L = 

1,76mH và một tụ điện có điện dung C = 10pF. Giả sử điện dung và độ tự cảm của các phần khác 

trong mạch không đáng kể. Mạch dao động trên bắt được sóng vô tuyến có tần số bao nhiêu?  

 A. 1,0.106Hz  B. 1,5.106Hz  C. 1,2.106Hz  D. 0,8.106Hz  

Câu   35. Cho một mạch điện gồm một điện trở R, một cuộn dây thuần cảm L, và một tụ điện C 

mắc nối tiếp nhau . R = 40Ω, L = 0,8/π H, C = 2.10-4/π F. Dòng điện qua mạch là i = 3sin(100πt)A. 

Viết biểu thức hiệu điện thế tức thời uL giữa hai đầu của L và uC giữa hai đầu của C.  

 A. uL = 120sin(100πt + π/2)(V) và uC = 150sin(100πt - π/2) (V)   

B. uL = 120sin(100πt - π/2)(V) và uC = 150sin(100πt + π/2) (V)    

C. uL = 240sin(100πt + π/2)(V) và uC = 150sin(100πt - π/2) (V)   

D. uL = 240sin(100πt + π/2)(V) và uC = 75sin(100πt - π/2) (V)  

Câu   36.Công thức liên hệ giữa biên độ A, ly độ x, vật tốc v và tần số góc w trong dao động điều 

hoà có dạng sau :  

A. A2 = 2.v2 + x2  B.
2

2

2 2

x
A

v

 

  C. A2 =  2 .x2 + v2 D. 
2

2 2

2

v
A x 


  

Câu   37. Một người mắt không có tật và có khoảng nhìn rõ gần nhất là 20cm, quan sát một vật nhỏ 

qua kính lúp. Kính có độ tụ là 10 điốp và được đặt sát mắt. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào 

trước kính?  

 A. 6,67cm ≤ d ≤ 50cm.  B. 3,33cm ≤ d ≤ 20cm.   C. 6,67cm ≤ d ≤ 10cm.  D. 25cm ≤ d ≤ ∞. 

Câu   38. Một kính hiển vi có vật kính tiêu cự f1 = 5mm, thị kính tiêu cự f2 = 25mm, độ dài quang 

học của ống kính δ = 200mm. Mắt quan sát viên đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Tìm vị trí của 

vật đối với vật kính để ảnh cuối cùng ở vô cực.  

 A. 5,139mm.  B. 5,486mm.  C. 5,125mm.  D. 4,186mm.  

Câu   39. Chọn câu sai:  
 A. Tiêu cự của mắt viễn thị có giá trị lớn hơn mắt bình thường.   

B. Khi qua sát vật đặt tại điểm cực cận, độ tụ của mắt là lớn nhất.   

C. Tiêu cự của mắt cận thị có giá trị lớn hơn mắt bình thường.   

D. Khi qua sát vật đặt tại điểm cực viễn, độ tụ của mắt là nhỏ nhất nhất.  

Câu   40. Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ khi đi qua lăng kính X như hình vẽ:  
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Khi cho 2 lăng  kính giống hệt nhau được đặt như hình vẽ (X-Y) thì sau khi qua 2 lăng kính, ánh 

sáng đó sẽ ló ra theo đường đi nào?  

 A. c.  B. b.  C. d.  D. a.  
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Đáp án đề số : 001 
 
 01. ;   -   -   - 06. -   -   =   - 11. -   /   -   - 16. -   -   -   ~ 
 
 02. -   -   =   - 07. -   -   -   ~ 12. ;   -   -   - 17. -   -   =   - 
 
 03. -   /   -   - 08. -   /   -   - 13. -   -   -   ~ 18. -   -   -   ~ 
 
 04. -   /   -   - 09. ;   -   -   - 14. -   /   -   - 19. -   -   -   ~ 
 
 05. -   -   =   - 10. -   -   -   ~ 15. ;   -   -   - 20. -   -   -   ~ 
              
             21. -   -   =   - 26. -   -   =   - 31. -   -   =   - 36. -   -   -   ~ 
 
 22. ;   -   -   - 27. -   -   =   - 32. -   -   =   - 37. -   -   =   - 
 
 23. -   -   -   ~ 28. -   /   -   - 33. -   -   =   - 38. -   -   =   - 
 
 24. ;   -   -   - 29. -   -   =   - 34. -   -   =   - 39. -   -   =   - 
 
 25. ;   -   -   - 30. -   /   -   - 35. -   -   =   - 40. -   /   -   - 
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